
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 34 1001 UBT 2bên 12cm

17 2 46 0000 UXTC 14 tuần

17 3 42 0000 NXTC 14tuần

17 4 44 1001 Adenomyose

17 5 41 0000 UXTC 16 tuần

18 6 50 3013 UXTC 16 tuần

18 7 47 1001 UXTC 14 tuần

18 8 44 1001 UXTC 16 tuần

19 9 45 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

19 10 51 ĐT UBT  12cm

19 11 36 ĐT NXTC 14tuần

12 45 2012 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 77 2002 UBT(T) 18cm

17 2 50 1001 UXTC 14 tuần

17 3 36 0100 NXTC 16 tuần

18 4 56 6005 UBT 2bên 7cm

18 5 48 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 6 41 2012 NXTC 7cm

19 7 53 3003 UXTC 14 tuần

19 8 50 2013 UXTC 14 tuần

19 9 34 2002 UXTC 16 tuần TH.LANBM + HUÊ.TT + CẨM VÂN.TT

THỌ + PHẠM TÀI + VÂN.SB

MỸ Ý + YÊN + LÊ DIỆP

YÊN + LÊ DIỆP + THẢO.SB

YÊN + LÊ DIỆP + THẢO.SB

TH.LANBM + HUÊ.TT + CẨM VÂN.TT

TH.LANBM + CẨM VÂN.TT + HUÊ.TT

M.TUẤN.BM + Q.CHI.TT + D.TRANG.TT

DỰ BỊ  

THU HÀ 2 + M CHÂU + ĐỖ TUYẾT.SB(S)

THU HÀ 2 + M CHÂU + VŨ.SB(S)

THỌ + PHẠM TÀI + VÂN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + VÂN.SB

HƯƠNG THU + MAI THẢO + MỸ TRANG.SB

H.THẮM + NGÔ TRINH + LAN ĐÀI.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + LAN ĐÀI.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + LAN ĐÀI.TT

M.TUẤN.BM + Q.CHI.TT + D.TRANG.TT

M.TUẤN.BM + Q.CHI.TT + D.TRANG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT(S)

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + YẾN.SB(C)

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.CK2

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + THÙY.CK2

VIỆT THANH + PHƯƠNG.CK2 + THÙY.CK2

HƯƠNG THU + MAI THẢO + MỸ TRANG.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP (mổ khó)

Từ ngày 15/09/2014 đến ngày 21/09/2014 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGÔ THIÊN NGA

NGÔ TUYẾT NHUNG

TRẦN THỊ LẮM

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

ĐỖ THỊ XINH

ĐỖ THỊ THANH PHÚC

VŨ THỊ NHĨNH

PHẠM THỊ KIM DANH

NGUYỄN THỊ HIẾU

TRẦN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

BN SẢN A

BÙI THỊ KỲ

NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU

TRẦN THỊ DIỄM HẰNG

LÊ THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ LAN

LÊ THỊ NGỌC TUYẾT

ĐẶNG THỊ KIM TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÝ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ HOA

LÝ THỊ CÀY

5465

5470

3152

3160

3197

1005 b

3242

5419

3157

SHC

3005

1003 B

5338

5370

3178

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3133

5241

5379

3125

PM

Ngày: 15/09/2014 

Ngày: 16/09/2014 

5363

5420

5427



19 10 49 0000 UXTC 14 tuần

19 11 21 ĐT NXTC 5cm

12 49 5005 UXTC 10 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 30 ĐT UXTC 20 tuần/ K vú

17 2 37 1001 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

18 3 47 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

18 4 39 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

19 5 58 3003 UXTC 10 tuần

19 6 38 1001 NXTC 14tuần

19 7 34 3013 UXTC 16 tuần

8 45 3003 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

3 0 0

3 0 0

17 1 58 5005 Sa BQ + UXTC 14 tuần

2 0

17 3 38 0000 NXTC 12 tuần

17 4 44 2052 UXTC 16 tuần

17 5 33 LNMTCBT (P) 12cm

18 6 30 1001 UBT(T) 20cm

18 7 47 0000 UXTC 16 tuần

18 8 40 2002 NXTC 14tuần/VMC

19 9 52 6006 UBT (P) 10cm

19 10 45 0100 UXTC 14tuần/VMC

19 11 34 1011 NXTC 14 tuần

12 49 2012 UXTC 16 tuần

13 48 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

DIỄM TUYẾT + D.PHƯỢNG + NGỌC

DIỄM TUYẾT + D.PHƯỢNG + NGỌC

DIỄM TUYẾT + D.PHƯỢNG + NGỌC

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

BS SẢN A + TUẤN.SB + SỸ.SB (S)

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

NGỌC TRANG + TP NGA + P.NHÃ.TT

NGỌC TRANG + TP NGA + P.NHÃ.TT

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + THÙY TRANG.SB

DỰ BỊ       

BS BM.ĐHYD + CẦM.TT + PHƯƠNG.TT (S) 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + TRẦN THÚY.SB(C)

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

TH.VÂN + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

TH.VÂN + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

D.MINH + TRÚC GIANG + THẮM.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + THẮM.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + THÙY TRANG.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + THÙY TRANG.SB

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRÌNH.SB

N.ĐIỆP2 + THU BA + TRÌNH.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + BÌNH.TT + TIA.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + NGÔ TUYẾT.SB(C)

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

2) Treo MC vào mõm nhô, Treo BQ

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT, sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

1) Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

BN SẢN A

BÙI NGỌC PHƯỢNG

LÊ THỊ NHUNG

NGUYỄN XUÂN ÁNH

TRẦN THỊ HỒNG PHẤN

TRẦN THỊ ÚT

HUỲNH THỊ LOAN

TRƯƠNG KIM LỆ

TRẦN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ CÚC KHOA

PHẠM THỊ HIẾU NHI

TRẦN THỊ DUNG

Y SA PHI

NGUYỄN THỊ NGỌC CÚC

TRẦN THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ TÂM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIỀU

ĐINH KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐỖ THỊ ĐẸP

ỨNG THỊ LIẾN

ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG TRUYỀN

DƯƠNG THỊ LÁNH

BN SẢN A

4168

5546

3235

5500

5496

5503

5467

5561

2805

5490

5285

5539

3184

3199

3043

3187

1020 b

1002 b

3175

3180

3162

5471

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/09/2014 

Ngày: 18/09/2014 

Ngày: 19/09/2014 



3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14 tuần

17 2 44 1001 UBT (P)

17 3 37 1001 NXTC 18tuần

17 4 41 2012 UXTC 14tuần/VMC

17 5 39 1001 NXTC 14tuần

18 6 41 2022 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 7 40 0000 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên 8cm

18 8 40 1001 NXTC (dưới niêm) 14 tuần

19 9 48 2002 UXTC 14 tuần

19 10 48 2002 UXTC 14 tuần

19 11 47 1011 UXTC 16 tuần

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + ĐỨC NHÃ.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + H.ƠN.TT

HỒNG CẨM + ĐỨC NHÃ.TT+ H.ƠN.TT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

BS SẢN A + HOÀI NAM + TRINH.SB(C)

THU THỦY + THIÊNTHANH + THANH THÚY.TT

THU THỦY + THIÊNTHANH + PHƯỢNG.SB

THU THỦY + THIÊNTHANH + PHƯỢNG.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + NGÔ THÚY.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + NGÔ THÚY.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 15 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

PHẠM THỊ SÁU

HUỲNH THỊ GIÀ

TRẦN THỊ HƯỜNG

HUỲNH THỊ CẨM BÀO

TRẦN THỊ PHI

LA THỊ THI

BN SẢN A

PHẠM THỊ NHIỄU

NGUYỄN THỊ KIM ANH

VÕ THỊ PHƯỢNG LIÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG TIÊN

5577

2713

4794

3219

5609

3243

3205

5578

3223

3232


